LỊCH BÁO GIẢNG( KHỐI 1) MÙA DỊCH
TUẦN 22
( Từ ngày 15/2-2021 đến ngày 19/2-2021)


	              Ngaøy
 Thöù

	Giờ dạy
	Hình thức
	
Moân
	
Tieát
	
Teân baøi daïy
	Ghi chú

	Thứ hai
15/2/2021
	

8g sáng
	Gửi bài dạy online 
	HĐTN
	64
	Phát động phong trào bảo vệ môitrường quê hương
	Đã dạy bù trước tết

	
	
	
	Học vần
	190
	Bài 112. ưu, ươu (Tiết 1)
	

	
	
	
	Học vần
	191
	Bài 112. ưu, ươu (Tiết 2)
	

	
	
	
	Toán
	64
	Các số đến 100              
	

	
	
	
	TN&XH
	43
	Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi( tiết 1)
	

	
Thứ ba
16/2/2021
	8g sáng
	Gửi bài dạy online 
	Học vần
	192
	Bài 113. oa, oe (Tiết 1) Đã dạy bù trước tết
	

	
	
	
	Học vần
	193
	Bài 113. oa, oe (Tiết 2) Đã dạy bù trước tết
	

	
	
	
	Toán
	65
	Chục và đơn vị (tiết 1)                                              
	

	
	
	
	Tập viết
	43
	[bookmark: _GoBack]Tập viết (sau bài 112, 113) Đã dạy bù trước tết
	

	Thứ tư
17/2/2021
	
	Gửi bài dạy online 
	Học vần
	194
	Bài 114. uê, uơ (Tiết 1)
	

	
	8g sáng
	
	Học vần
	195
	Bài 114. uê, uơ (Tiết 2)
	

	
	
	
	Đạo đức
	22
	Tự giác làm việc của mình ( tiết 1)
	

	
	
	
	HĐTN
	65
	Giữ gìn cảnh đẹp quê hương
	

	Thứ năm
18/2/2021
	8g sáng
	Gửi bài dạy online 
	Học vần
	196
	Bài 115. uy, uya (Tiết 1)
	

	
	
	
	Học vần
	197
	Bài 115. uy, uya (Tiết 2)
	

	
	
	
	TNXH
	44
	Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi( tiết 2)
	

	
	
	
	Tập viết
	44
	Tập viết (sau bài 114, 115)
	

	
Thứ sáu
19/2/2021
	
	Gửi bài dạy online 
	Kể chuyện
	22
	Bài 116. Kể chuyện Cây khế
	

	
	
	
	Học vần
	198
	Bài 117. Ôn tập
	

	
	8g sáng
	
	Toán
	66
	Chục và đơn vị (tiết 2)                                           
	

	
	
	
	HĐTN
	66
	Giới thiệu cảnh đẹp em yêu thích
	

	
	
	
	
	
	
	



